
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP MẦM 1 
CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH THÂN YÊU 

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 21/11/2022 đến 16/12/2022 

TÊN 
HOẠT 
ĐỘNG 

TUẦN THỨ H AI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 
 
 
 
 

HOẠT 
ĐỘNG 

CHUNG 

 
 

GIÁO DỤC THỂ 
CHẤT 

LÀM QUEN VỚI 
TOÁN 

 

LÀM QUEN VĂN HỌC TẠO HÌNH GIÁO DỤC ÂM NHẠC 
KHÁM PHÁ KHOA 

HỌC 

 
TUẦN 1 

- Bò theo hướng thẳng - Nhận biết hình tam 
giác, hình chữ nhật 
 
 

- Truyện “Ba cô tiên” -Tô màu bức tranh gia 
đình 

- Hoạt  động 1: Dạy hát 
“Cả nhà thương nhau” 
- Hoạt động 2: Trò 
chuyện về gia đình 
 

 
TUẦN 2 

- Bật xa 20 – 25cm - Nhận biết hình tròn, 
hình vuông.  

 

- Thơ “Thăm nhà bà”. 

 

- Tô màu ngôi nhà của bé. - Hoạt động 1: Nghe hát 
“Ba ngọn nến lung linh” 

- Hoạt động 2: Gia đình 
bé sống chung một nhà 

TUẦN 3 

- Bò chui qua cổng.  - Phân biệt to, nhỏ. - Truyện “Nhổ củ cải”.  - Nặn quả tròn. - Hoạt động 1: Dạy hát 
“Đi học về”. 

- Hoạt động 2: Thực 
phẩm trong gia đình bé.  

 TUẦN 4 

-  Bò trong đường hẹp.  - Ghép đôi đồ dùng 
trong gia đình 

- Thơ “Làm anh” - Tô màu một số đồ dùng 
trong gia đình.  

- Hoạt động 1: Vận động 
theo nhạc “Bàn tay mẹ” 

- Hoạt động 2: Một số đồ 
dùng trong gia đình bé.  



HOẠT 
ĐỘNG 
NGOÀI 
TRỜI 

TUẦN 1 

 

- Trò chuyện về các 
thành viên trong gia đình 
bé. 

-Trò chơi dân gian : Lộn 
cầu vồng 

- Trò chơi vận động: Cá 
sấu lên bờ. 

- Trò chơi vận động : 
Cáo và Thỏ  

- Trò chuyện về gia đình ít 
con.  

- Trò chơi vận động: Lá và 
gió 

 

- Trò chuyện về gia đình 
đông con 

- Chơi vận động: Hái hoa 
giúp mẹ 

- Quan sát, trò chuyện về 
thời tiết. 

- Trò chơi vận động: 
“Hoa nở”. 

 

 
TUẦN 2 

 

- Quan sát, trò chuyện về 
hàng rào của ngôi nhà. 
 
-Trò chơi vận động : Ô tô 
và chim sẻ 

- Quan sát, trò chuyện 
về nhà 1 tầng. 
- Trò chơi vận động: Ai 
nhanh nhất.   

- Đi dạo, quan sát bầu trời 
hôm nay  

-Trò vận động : Về đúng 
nhà 

- Quan sát các phòng của 
ngôi nhà 

- Trò chơi dân gian : Bịt 
mắt bắt dê 

 

 - Quan sát vườn rau.  

-Trò chơi vận động : Hái 
rau giúp mẹ 

TUẦN 3 

- Quan sát cái đĩa.   
 
- Trò chơi vận động : Ai 
tài thế 

- Quan sát cái xoong. 

- Trò chơi dân gian: Bịt 
mắt bắt dê.  

 

- Quan sát cái chén, cái 
thìa. 

-Trò chơi vận động: Mắt ai 
tinh 

-Trò chuyện về một số đồ 
dùng trong gia đình 

- Trò chơi vận động: Thi 
xem ai nhanh. 

- Đi dạo, quan sát thời 
tiết.  

- Trò chơi dân gian: Kéo 
co.  

TUẦN 4 

- Trò chuyện về các đồ 
dùng sử dụng điện trong 
gia đình.  

- Trò chơi vận động:  

Tìm đúng nhà.  

- Trò chuyện về các đồ 
dùng trong phòng 
khách. 

- Trò chơi vận động : 
Trời nắng trời mưa 

- Trò chuyện về gia đình bé 

 

- Trò chơi vận động: “Mèo 
đuổi chuột” 

- Trò chuyện về những đồ 
dùng trong nhà bếp.  

-Trò chơi vận động : Đi 
chợ giúp mẹ 

- Trò chuyện về các đồ 
dùng trong gia đình. 

- Trò chơi vận động:  

Làm theo người dẫn đầu. 

 
HOẠT 
ĐỘNG 
GÓC 

 
TUẦN 1 

 
 

*GÓC XÂY DỰNG: 

- Xây nhà của bé. 

*GÓC THƯ VIỆN : 
 
- Xem các tập tranh về 
chủ đề 

*GÓC NGHỆ THUẬT: 

- Múa hát bài hát trong chủ 
đề 

* GÓC PHÂN VAI: 

- Chơi mẹ con, nấu ăn nhà 
hàng. 
 

* GÓC HỌC TẬP: 
 
- Chơi xếp hình từ các 
hình học. 
 

 
TUẦN 2 

 

*GÓC HỌC TẬP: 
- Chơi xếp hình từ các 
hình học. 
 

* GÓC PHÂN VAI: 

- Chơi mẹ con, nấu ăn 
nhà hàng. 
 

*GÓC XÂY DỰNG: 

- Xây khu vườn nhà bé của 
bé. 

*GÓC TẠO HÌNH: 
- Tô màu theo chủ đề. 
 

*GÓC THIÊN NHIÊN 
- Chăm sóc cây xanh 
vườn trường.  



TUẦN 3 

*GÓC HỌC TẬP: 

- Xem tranh liên quan 
đến chủ đề.  

*GÓC THIÊN 
NHIÊN 
- Chăm sóc cây xanh 

*GÓC NGHỆ THUẬT: 
- Tô màu đồ dùng của bé.  

*GÓC XÂY DỰNG: 

- Xây hàng rào xung quanh 
nhà của bé.  

*GÓC THƯ VIỆN: 

- Xem tranh liên quan 
đến chủ đề. 

TUẦN 4 

*GÓC THIÊN NHIÊN 

- Chăm sóc cây xanh 
vườn trường. 

*GÓC NGHỆ 
THUẬT 
- Tô màu một số món 
ăn bé thích.  

*GÓC HỌC TẬP 
- Ghép tranh một số đồ 
dùng trong gia đình.  

*GÓC THƯ VIỆN 

- Xem tranh kể theo nội 
dung.  

*GÓC PHÂN VAI” 
- Các thành viên trong 
gia đình.  

 
 

HOẠT 
ĐỘNG 
CHIỀU 

 
TUẦN 1 

 

- Rèn trẻ có thói quen 
ngồi học ngay ngắn 

- Nêu gương cuối ngày 

- LQCC: Làm quen 
Chữ e 

- Nêu gương cuối ngày 

- Giáo dục trẻ xếp hàng nơi 
công cộng. 

- Nêu gương cuối ngày 

 

- Trò chơi vận động: Mèo 
đuổi chuột. 

- Nêu gương cuối ngày 

 

- Biểu diễn  văn nghệ  

- Nêu gương cuối tuần.  

 

 
TUẦN 2 

 

- Rèn kỹ năng gấp mền 
gối 

- Nêu gương cuối tuần.  

- LQCC:Làm quen  
Chữ ê 

- Nêu gương cuối tuần.  

-  Giáo dục trẻ lễ phép với 
người lớn.  

- Nêu gương cuối tuần.  

- Trò chơi dân gian: Úp lá 
khoai.  

- Nêu gương cuối tuần.  

- Biểu diễn  văn nghệ  

- Nêu gương cuối tuần.  

 
TUẦN 3 

-  Rèn kỹ năng cầm bút. 

- Nêu gương cuối tuần.  

 

- LQCC: Trò chơi chữ e 
và ê. 

- Nêu gương cuối tuần.  

- Giáo dục trẻ giữ vệ sinh 
cá nhân. 

- Nêu gương cuối tuần.  

- Trò chơi vận động: Chạy 
tiếp cờ.  

- Nêu gương cuối tuần. 

- Biểu diễn  văn nghệ  

- Nêu gương cuối tuần.  

TUẦN 4 

- Rèn đội hình – đội ngũ.  

- Nêu gương cuối tuần.  

 

- LQCC: Ôn tập chữ e 
và ê.  

- Nêu gương cuối tuần.  

 

- Giáo dục trẻ biết sắp xếp 
đồ chơi. 

- Nêu gương cuối tuần.  

 

- Trò chơi dân gian: Nhảy 
lò cò.  

- Nêu gương cuối tuần.  

 

- Biểu diễn  văn nghệ  

- Nêu gương cuối tuần.  

 

 



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP MẦM 2 
CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH THÂN YÊU 

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 21/11/2022 đến 16/12/2022 

 

TÊN 
HOẠT 
ĐỘNG 

TUẦN THỨ H AI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 
 
 
 
 

HOẠT 
ĐỘNG 

CHUNG 

 
 

GIÁO DỤC THỂ 
CHẤT 

LÀM QUEN VĂN 
HỌC 

TẠO HÌNH LÀM QUEN VỚI TOÁN 
 

GIÁO DỤC ÂM NHẠC 
KHÁM PHÁ KHOA 

HỌC 

 
TUẦN 1 

- Bò theo hướng thẳng - Truyện “Ba cô tiên” -Tô màu bức tranh gia 
đình 

- Nhận biết hình tam giác, 
hình chữ nhật 
 
 

- Hoạt  động 1: Dạy hát 
“Cả nhà thương nhau” 
- Hoạt động 2: Trò 
chuyện về gia đình 
 

 
TUẦN 2 

- Bật xa 20 – 25cm - Thơ “Thăm nhà bà”. 

 

- Tô màu ngôi nhà của bé. - Nhận biết hình tròn, hình 
vuông.  

 

- Hoạt động 1: Nghe hát 
“Ba ngọn nến lung linh” 

- Hoạt động 2: Gia đình 
bé sống chung một nhà 

TUẦN 3 

- Bò chui qua cổng.  - Truyện “Nhổ củ cải”.  - Nặn quả tròn. - Phân biệt to, nhỏ. - Hoạt động 1: Dạy hát 
“Đi học về”. 

- Hoạt động 2: Thực 
phẩm trong gia đình bé.  

 TUẦN 4 

-  Bò trong đường hẹp.  - Thơ “Làm anh” - Tô màu một số đồ dùng 
trong gia đình.  

- Ghép đôi đồ dùng trong 
gia đình 

- Hoạt động 1: Vận động 
theo nhạc “Bàn tay mẹ” 

- Hoạt động 2: Một số đồ 
dùng trong gia đình bé.  



HOẠT 
ĐỘNG 
NGOÀI 
TRỜI 

TUẦN 1 

 

- Trò chuyện về các 
thành viên trong gia đình 
bé. 

-Trò chơi dân gian : Lộn 
cầu vồng 

- Trò chơi vận động: Cá 
sấu lên bờ. 

- Trò chơi vận động : 
Cáo và Thỏ  

- Trò chuyện về gia đình ít 
con.  

- Trò chơi vận động: Lá và 
gió 

 

- Trò chuyện về gia đình 
đông con 

- Chơi vận động: Hái hoa 
giúp mẹ 

- Quan sát, trò chuyện về 
thời tiết. 

- Trò chơi vận động: 
“Hoa nở”. 

 

 
TUẦN 2 

 

- Quan sát, trò chuyện về 
hàng rào của ngôi nhà. 
 
-Trò chơi vận động : Ô tô 
và chim sẻ 

- Quan sát, trò chuyện 
về nhà 1 tầng. 
- Trò chơi vận động: Ai 
nhanh nhất.   

- Đi dạo, quan sát bầu trời 
hôm nay  

-Trò vận động : Về đúng 
nhà 

- Quan sát các phòng của 
ngôi nhà 

- Trò chơi dân gian : Bịt 
mắt bắt dê 

 

 - Quan sát vườn rau.  

-Trò chơi vận động : Hái 
rau giúp mẹ 

TUẦN 3 

- Quan sát cái đĩa.   
 
- Trò chơi vận động : Ai 
tài thế 

- Quan sát cái xoong. 

- Trò chơi dân gian: Bịt 
mắt bắt dê.  

 

- Quan sát cái chén, cái 
thìa. 

-Trò chơi vận động: Mắt ai 
tinh 

-Trò chuyện về một số đồ 
dùng trong gia đình 

- Trò chơi vận động: Thi 
xem ai nhanh. 

- Đi dạo, quan sát thời 
tiết.  

- Trò chơi dân gian: Kéo 
co.  

TUẦN 4 

- Trò chuyện về các đồ 
dùng sử dụng điện trong 
gia đình.  

- Trò chơi vận động:  

Tìm đúng nhà.  

- Trò chuyện về các đồ 
dùng trong phòng 
khách. 

- Trò chơi vận động : 
Trời nắng trời mưa 

- Trò chuyện về gia đình bé 

 

- Trò chơi vận động: “Mèo 
đuổi chuột” 

- Trò chuyện về những đồ 
dùng trong nhà bếp.  

-Trò chơi vận động : Đi 
chợ giúp mẹ 

- Trò chuyện về các đồ 
dùng trong gia đình. 

- Trò chơi vận động:  

Làm theo người dẫn đầu. 

 
HOẠT 
ĐỘNG 
GÓC 

 
TUẦN 1 

 
 

*GÓC XÂY DỰNG: 

- Xây nhà của bé. 

*GÓC THƯ VIỆN : 
 
- Xem các tập tranh về 
chủ đề 

*GÓC NGHỆ THUẬT: 

- Múa hát bài hát trong chủ 
đề 

* GÓC PHÂN VAI: 

- Chơi mẹ con, nấu ăn nhà 
hàng. 
 

* GÓC HỌC TẬP: 
 
- Chơi xếp hình từ các 
hình học. 
 

 
TUẦN 2 

 

*GÓC HỌC TẬP: 
- Chơi xếp hình từ các 
hình học. 
 

* GÓC PHÂN VAI: 

- Chơi mẹ con, nấu ăn 
nhà hàng. 
 

*GÓC XÂY DỰNG: 

- Xây khu vườn nhà bé của 
bé. 

*GÓC TẠO HÌNH: 
- Tô màu theo chủ đề. 
 

*GÓC THIÊN NHIÊN 
- Chăm sóc cây xanh 
vườn trường.  



TUẦN 3 

*GÓC HỌC TẬP: 

- Xem tranh liên quan 
đến chủ đề.  

*GÓC THIÊN 
NHIÊN 
- Chăm sóc cây xanh 

*GÓC NGHỆ THUẬT: 
- Tô màu đồ dùng của bé.  

*GÓC XÂY DỰNG: 

- Xây hàng rào xung quanh 
nhà của bé.  

*GÓC THƯ VIỆN: 

- Xem tranh liên quan 
đến chủ đề. 

TUẦN 4 

*GÓC THIÊN NHIÊN 

- Chăm sóc cây xanh 
vườn trường. 

*GÓC NGHỆ 
THUẬT 
- Tô màu một số món 
ăn bé thích.  

*GÓC HỌC TẬP 
- Ghép tranh một số đồ 
dùng trong gia đình.  

*GÓC THƯ VIỆN 

- Xem tranh kể theo nội 
dung.  

*GÓC PHÂN VAI” 
- Các thành viên trong 
gia đình.  

 
 

HOẠT 
ĐỘNG 
CHIỀU 

 
TUẦN 1 

 

- Rèn trẻ có thói quen 
ngồi học ngay ngắn 

- Nêu gương cuối ngày 

- LQCC: Làm quen 
Chữ e 

- Nêu gương cuối ngày 

- Giáo dục trẻ xếp hàng nơi 
công cộng. 

- Nêu gương cuối ngày 

 

- Trò chơi vận động: Mèo 
đuổi chuột. 

- Nêu gương cuối ngày 

 

- Biểu diễn  văn nghệ  

- Nêu gương cuối tuần.  

 

 
TUẦN 2 

 

- Rèn kỹ năng gấp mền 
gối 

- Nêu gương cuối tuần.  

- LQCC:Làm quen  
Chữ ê 

- Nêu gương cuối tuần.  

-  Giáo dục trẻ lễ phép với 
người lớn.  

- Nêu gương cuối tuần.  

- Trò chơi dân gian: Úp lá 
khoai.  

- Nêu gương cuối tuần.  

- Biểu diễn  văn nghệ  

- Nêu gương cuối tuần.  

 
TUẦN 3 

-  Rèn kỹ năng cầm bút. 

- Nêu gương cuối tuần.  

 

- LQCC: Trò chơi chữ e 
và ê. 

- Nêu gương cuối tuần.  

- Giáo dục trẻ giữ vệ sinh 
cá nhân. 

- Nêu gương cuối tuần.  

- Trò chơi vận động: Chạy 
tiếp cờ.  

- Nêu gương cuối tuần. 

- Biểu diễn  văn nghệ  

- Nêu gương cuối tuần.  

TUẦN 4 

- Rèn đội hình – đội ngũ.  

- Nêu gương cuối tuần.  

 

- LQCC: Ôn tập chữ e 
và ê.  

- Nêu gương cuối tuần.  

 

- Giáo dục trẻ biết sắp xếp 
đồ chơi. 

- Nêu gương cuối tuần.  

 

- Trò chơi dân gian: Nhảy 
lò cò.  

- Nêu gương cuối tuần.  

 

- Biểu diễn  văn nghệ  

- Nêu gương cuối tuần.  

 

 

 



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP MẦM 3 
CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH THÂN YÊU 

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 21/11/2022 đến 16/12/2022 

 

TÊN 
HOẠT 
ĐỘNG 

TUẦN THỨ H AI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 
 
 
 
 

HOẠT 
ĐỘNG 

CHUNG 

 
 

GIÁO DỤC THỂ 
CHẤT 

TẠO HÌNH LÀM QUEN VĂN HỌC LÀM QUEN VỚI TOÁN 
 

GIÁO DỤC ÂM NHẠC 
KHÁM PHÁ KHOA 

HỌC 

 
TUẦN 1 

- Bò theo hướng thẳng -Tô màu bức tranh 
gia đình 

- Truyện “Ba cô tiên” - Nhận biết hình tam giác, 
hình chữ nhật 
 
 

- Hoạt  động 1: Dạy hát 
“Cả nhà thương nhau” 
- Hoạt động 2: Trò 
chuyện về gia đình 
 

 
TUẦN 2 

- Bật xa 20 – 25cm - Tô màu ngôi nhà của 
bé. 

- Thơ “Thăm nhà bà”. 

 

- Nhận biết hình tròn, hình 
vuông.  

 

- Hoạt động 1: Nghe hát 
“Ba ngọn nến lung linh” 

- Hoạt động 2: Gia đình 
bé sống chung một nhà 

TUẦN 3 

- Bò chui qua cổng.  - Nặn quả tròn. - Truyện “Nhổ củ cải”.  - Phân biệt to, nhỏ. - Hoạt động 1: Dạy hát 
“Đi học về”. 

- Hoạt động 2: Thực 
phẩm trong gia đình bé.  

 TUẦN 4 

-  Bò trong đường hẹp.  - Tô màu một số đồ 
dùng trong gia đình.  

- Thơ “Làm anh” - Ghép đôi đồ dùng trong 
gia đình 

- Hoạt động 1: Vận động 
theo nhạc “Bàn tay mẹ” 

- Hoạt động 2: Một số đồ 
dùng trong gia đình bé.  



HOẠT 
ĐỘNG 
NGOÀI 
TRỜI 

TUẦN 1 

 

- Trò chuyện về các 
thành viên trong gia đình 
bé. 

-Trò chơi dân gian : Lộn 
cầu vồng 

- Trò chơi vận động: Cá 
sấu lên bờ. 

- Trò chơi vận động : 
Cáo và Thỏ  

- Trò chuyện về gia đình ít 
con.  

- Trò chơi vận động: Lá và 
gió 

 

- Trò chuyện về gia đình 
đông con 

- Chơi vận động: Hái hoa 
giúp mẹ 

- Quan sát, trò chuyện về 
thời tiết. 

- Trò chơi vận động: 
“Hoa nở”. 

 

 
TUẦN 2 

 

- Quan sát, trò chuyện về 
hàng rào của ngôi nhà. 
 
-Trò chơi vận động : Ô tô 
và chim sẻ 

- Quan sát, trò chuyện 
về nhà 1 tầng. 
- Trò chơi vận động: Ai 
nhanh nhất.   

- Đi dạo, quan sát bầu trời 
hôm nay  

-Trò vận động : Về đúng 
nhà 

- Quan sát các phòng của 
ngôi nhà 

- Trò chơi dân gian : Bịt 
mắt bắt dê 

 

 - Quan sát vườn rau.  

-Trò chơi vận động : Hái 
rau giúp mẹ 

TUẦN 3 

- Quan sát cái đĩa.   
 
- Trò chơi vận động : Ai 
tài thế 

- Quan sát cái xoong. 

- Trò chơi dân gian: Bịt 
mắt bắt dê.  

 

- Quan sát cái chén, cái 
thìa. 

-Trò chơi vận động: Mắt ai 
tinh 

-Trò chuyện về một số đồ 
dùng trong gia đình 

- Trò chơi vận động: Thi 
xem ai nhanh. 

- Đi dạo, quan sát thời 
tiết.  

- Trò chơi dân gian: Kéo 
co.  

TUẦN 4 

- Trò chuyện về các đồ 
dùng sử dụng điện trong 
gia đình.  

- Trò chơi vận động:  

Tìm đúng nhà.  

- Trò chuyện về các đồ 
dùng trong phòng 
khách. 

- Trò chơi vận động : 
Trời nắng trời mưa 

- Trò chuyện về gia đình bé 

 

- Trò chơi vận động: “Mèo 
đuổi chuột” 

- Trò chuyện về những đồ 
dùng trong nhà bếp.  

-Trò chơi vận động : Đi 
chợ giúp mẹ 

- Trò chuyện về các đồ 
dùng trong gia đình. 

- Trò chơi vận động:  

Làm theo người dẫn đầu. 

 
HOẠT 
ĐỘNG 
GÓC 

 
TUẦN 1 

 
 

*GÓC XÂY DỰNG: 

- Xây nhà của bé. 

*GÓC THƯ VIỆN : 
 
- Xem các tập tranh về 
chủ đề 

*GÓC NGHỆ THUẬT: 

- Múa hát bài hát trong chủ 
đề 

* GÓC PHÂN VAI: 

- Chơi mẹ con, nấu ăn nhà 
hàng. 
 

* GÓC HỌC TẬP: 
 
- Chơi xếp hình từ các 
hình học. 
 

 
TUẦN 2 

 

*GÓC HỌC TẬP: 
- Chơi xếp hình từ các 
hình học. 
 

* GÓC PHÂN VAI: 

- Chơi mẹ con, nấu ăn 
nhà hàng. 
 

*GÓC XÂY DỰNG: 

- Xây khu vườn nhà bé của 
bé. 

*GÓC TẠO HÌNH: 
- Tô màu theo chủ đề. 
 

*GÓC THIÊN NHIÊN 
- Chăm sóc cây xanh 
vườn trường.  

TUẦN 3 *GÓC HỌC TẬP: *GÓC THIÊN 
NHIÊN 

*GÓC NGHỆ THUẬT: 
- Tô màu đồ dùng của bé.  

*GÓC XÂY DỰNG: *GÓC THƯ VIỆN: 



- Xem tranh liên quan 
đến chủ đề.  

- Chăm sóc cây xanh - Xây hàng rào xung quanh 
nhà của bé.  

- Xem tranh liên quan 
đến chủ đề. 

TUẦN 4 

*GÓC THIÊN NHIÊN 

- Chăm sóc cây xanh 
vườn trường. 

*GÓC NGHỆ 
THUẬT 
- Tô màu một số món 
ăn bé thích.  

*GÓC HỌC TẬP 
- Ghép tranh một số đồ 
dùng trong gia đình.  

*GÓC THƯ VIỆN 

- Xem tranh kể theo nội 
dung.  

*GÓC PHÂN VAI” 
- Các thành viên trong 
gia đình.  

 
 

HOẠT 
ĐỘNG 
CHIỀU 

 
TUẦN 1 

 

- Rèn trẻ có thói quen 
ngồi học ngay ngắn 

- Nêu gương cuối ngày 

- LQCC: Làm quen 
Chữ e 

- Nêu gương cuối ngày 

- Giáo dục trẻ xếp hàng nơi 
công cộng. 

- Nêu gương cuối ngày 

 

- Trò chơi vận động: Mèo 
đuổi chuột. 

- Nêu gương cuối ngày 

 

- Biểu diễn  văn nghệ  

- Nêu gương cuối tuần.  

 

 
TUẦN 2 

 

- Rèn kỹ năng gấp mền 
gối 

- Nêu gương cuối tuần.  

- LQCC:Làm quen  
Chữ ê 

- Nêu gương cuối tuần.  

-  Giáo dục trẻ lễ phép với 
người lớn.  

- Nêu gương cuối tuần.  

- Trò chơi dân gian: Úp lá 
khoai.  

- Nêu gương cuối tuần.  

- Biểu diễn  văn nghệ  

- Nêu gương cuối tuần.  

 
TUẦN 3 

-  Rèn kỹ năng cầm bút. 

- Nêu gương cuối tuần.  

 

- LQCC: Trò chơi chữ e 
và ê. 

- Nêu gương cuối tuần.  

- Giáo dục trẻ giữ vệ sinh 
cá nhân. 

- Nêu gương cuối tuần.  

- Trò chơi vận động: Chạy 
tiếp cờ.  

- Nêu gương cuối tuần. 

- Biểu diễn  văn nghệ  

- Nêu gương cuối tuần.  

TUẦN 4 

- Rèn đội hình – đội ngũ.  

- Nêu gương cuối tuần.  

 

- LQCC: Ôn tập chữ e 
và ê.  

- Nêu gương cuối tuần.  

 

- Giáo dục trẻ biết sắp xếp 
đồ chơi. 

- Nêu gương cuối tuần.  

 

- Trò chơi dân gian: Nhảy 
lò cò.  

- Nêu gương cuối tuần.  

 

- Biểu diễn  văn nghệ  

- Nêu gương cuối tuần.  

 



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP MẦM 4 
CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH THÂN YÊU 

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 21/11/2022 đến 16/12/2022 

 

TÊN 
HOẠT 
ĐỘNG 

TUẦN THỨ H AI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 
 
 
 
 

HOẠT 
ĐỘNG 

CHUNG 

 
 

GIÁO DỤC THỂ 
CHẤT 

LÀM QUEN VỚI 
TOÁN 

 

TẠO HÌNH LÀM QUEN VĂN HỌC GIÁO DỤC ÂM NHẠC 
KHÁM PHÁ KHOA 

HỌC 

 
TUẦN 1 

- Bò theo hướng thẳng - Nhận biết hình tam 
giác, hình chữ nhật 
 
 

-Tô màu bức tranh gia 
đình 

- Truyện “Ba cô tiên” - Hoạt  động 1: Dạy hát 
“Cả nhà thương nhau” 
- Hoạt động 2: Trò 
chuyện về gia đình 
 

 
TUẦN 2 

- Bật xa 20 – 25cm - Nhận biết hình tròn, 
hình vuông.  

 

- Tô màu ngôi nhà của bé. - Thơ “Thăm nhà bà”. 

 

- Hoạt động 1: Nghe hát 
“Ba ngọn nến lung linh” 

- Hoạt động 2: Gia đình 
bé sống chung một nhà 

TUẦN 3 

- Bò chui qua cổng.  - Phân biệt to, nhỏ. - Nặn quả tròn. - Truyện “Nhổ củ cải”.  - Hoạt động 1: Dạy hát 
“Đi học về”. 

- Hoạt động 2: Thực 
phẩm trong gia đình bé.  

 TUẦN 4 

-  Bò trong đường hẹp.  - Ghép đôi đồ dùng 
trong gia đình 

- Tô màu một số đồ dùng 
trong gia đình.  

- Thơ “Làm anh” - Hoạt động 1: Vận động 
theo nhạc “Bàn tay mẹ” 

- Hoạt động 2: Một số đồ 
dùng trong gia đình bé.  



HOẠT 
ĐỘNG 
NGOÀI 
TRỜI 

TUẦN 1 

 

- Trò chuyện về các 
thành viên trong gia đình 
bé. 

-Trò chơi dân gian : Lộn 
cầu vồng 

- Trò chơi vận động: Cá 
sấu lên bờ. 

- Trò chơi vận động : 
Cáo và Thỏ  

- Trò chuyện về gia đình ít 
con.  

- Trò chơi vận động: Lá và 
gió 

 

- Trò chuyện về gia đình 
đông con 

- Chơi vận động: Hái hoa 
giúp mẹ 

- Quan sát, trò chuyện về 
thời tiết. 

- Trò chơi vận động: 
“Hoa nở”. 

 

 
TUẦN 2 

 

- Quan sát, trò chuyện về 
hàng rào của ngôi nhà. 
 
-Trò chơi vận động : Ô tô 
và chim sẻ 

- Quan sát, trò chuyện 
về nhà 1 tầng. 
- Trò chơi vận động: Ai 
nhanh nhất.   

- Đi dạo, quan sát bầu trời 
hôm nay  

-Trò vận động : Về đúng 
nhà 

- Quan sát các phòng của 
ngôi nhà 

- Trò chơi dân gian : Bịt 
mắt bắt dê 

 

 - Quan sát vườn rau.  

-Trò chơi vận động : Hái 
rau giúp mẹ 

TUẦN 3 

- Quan sát cái đĩa.   
 
- Trò chơi vận động : Ai 
tài thế 

- Quan sát cái xoong. 

- Trò chơi dân gian: Bịt 
mắt bắt dê.  

 

- Quan sát cái chén, cái 
thìa. 

-Trò chơi vận động: Mắt ai 
tinh 

-Trò chuyện về một số đồ 
dùng trong gia đình 

- Trò chơi vận động: Thi 
xem ai nhanh. 

- Đi dạo, quan sát thời 
tiết.  

- Trò chơi dân gian: Kéo 
co.  

TUẦN 4 

- Trò chuyện về các đồ 
dùng sử dụng điện trong 
gia đình.  

- Trò chơi vận động:  

Tìm đúng nhà.  

- Trò chuyện về các đồ 
dùng trong phòng 
khách. 

- Trò chơi vận động : 
Trời nắng trời mưa 

- Trò chuyện về gia đình bé 

 

- Trò chơi vận động: “Mèo 
đuổi chuột” 

- Trò chuyện về những đồ 
dùng trong nhà bếp.  

-Trò chơi vận động : Đi 
chợ giúp mẹ 

- Trò chuyện về các đồ 
dùng trong gia đình. 

- Trò chơi vận động:  

Làm theo người dẫn đầu. 

 
HOẠT 
ĐỘNG 
GÓC 

 
TUẦN 1 

 
 

*GÓC XÂY DỰNG: 

- Xây nhà của bé. 

*GÓC THƯ VIỆN : 
 
- Xem các tập tranh về 
chủ đề 

*GÓC NGHỆ THUẬT: 

- Múa hát bài hát trong chủ 
đề 

* GÓC PHÂN VAI: 

- Chơi mẹ con, nấu ăn nhà 
hàng. 
 

* GÓC HỌC TẬP: 
 
- Chơi xếp hình từ các 
hình học. 
 

 
TUẦN 2 

 

*GÓC HỌC TẬP: 
- Chơi xếp hình từ các 
hình học. 
 

* GÓC PHÂN VAI: 

- Chơi mẹ con, nấu ăn 
nhà hàng. 
 

*GÓC XÂY DỰNG: 

- Xây khu vườn nhà bé của 
bé. 

*GÓC TẠO HÌNH: 
- Tô màu theo chủ đề. 
 

*GÓC THIÊN NHIÊN 
- Chăm sóc cây xanh 
vườn trường.  



TUẦN 3 

*GÓC HỌC TẬP: 

- Xem tranh liên quan 
đến chủ đề.  

*GÓC THIÊN 
NHIÊN 
- Chăm sóc cây xanh 

*GÓC NGHỆ THUẬT: 
- Tô màu đồ dùng của bé.  

*GÓC XÂY DỰNG: 

- Xây hàng rào xung quanh 
nhà của bé.  

*GÓC THƯ VIỆN: 

- Xem tranh liên quan 
đến chủ đề. 

TUẦN 4 

*GÓC THIÊN NHIÊN 

- Chăm sóc cây xanh 
vườn trường. 

*GÓC NGHỆ 
THUẬT 
- Tô màu một số món 
ăn bé thích.  

*GÓC HỌC TẬP 
- Ghép tranh một số đồ 
dùng trong gia đình.  

*GÓC THƯ VIỆN 

- Xem tranh kể theo nội 
dung.  

*GÓC PHÂN VAI” 
- Các thành viên trong 
gia đình.  

 
 

HOẠT 
ĐỘNG 
CHIỀU 

 
TUẦN 1 

 

- Rèn trẻ có thói quen 
ngồi học ngay ngắn 

- Nêu gương cuối ngày 

- LQCC: Làm quen 
Chữ e 

- Nêu gương cuối ngày 

- Giáo dục trẻ xếp hàng nơi 
công cộng. 

- Nêu gương cuối ngày 

 

- Trò chơi vận động: Mèo 
đuổi chuột. 

- Nêu gương cuối ngày 

 

- Biểu diễn  văn nghệ  

- Nêu gương cuối tuần.  

 

 
TUẦN 2 

 

- Rèn kỹ năng gấp mền 
gối 

- Nêu gương cuối tuần.  

- LQCC:Làm quen  
Chữ ê 

- Nêu gương cuối tuần.  

-  Giáo dục trẻ lễ phép với 
người lớn.  

- Nêu gương cuối tuần.  

- Trò chơi dân gian: Úp lá 
khoai.  

- Nêu gương cuối tuần.  

- Biểu diễn  văn nghệ  

- Nêu gương cuối tuần.  

 
TUẦN 3 

-  Rèn kỹ năng cầm bút. 

- Nêu gương cuối tuần.  

 

- LQCC: Trò chơi chữ e 
và ê. 

- Nêu gương cuối tuần.  

- Giáo dục trẻ giữ vệ sinh 
cá nhân. 

- Nêu gương cuối tuần.  

- Trò chơi vận động: Chạy 
tiếp cờ.  

- Nêu gương cuối tuần. 

- Biểu diễn  văn nghệ  

- Nêu gương cuối tuần.  

TUẦN 4 

- Rèn đội hình – đội ngũ.  

- Nêu gương cuối tuần.  

 

- LQCC: Ôn tập chữ e 
và ê.  

- Nêu gương cuối tuần.  

 

- Giáo dục trẻ biết sắp xếp 
đồ chơi. 

- Nêu gương cuối tuần.  

 

- Trò chơi dân gian: Nhảy 
lò cò.  

- Nêu gương cuối tuần.  

 

- Biểu diễn  văn nghệ  

- Nêu gương cuối tuần.  

 



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP MẦM 5 
CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH THÂN YÊU 

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 21/11/2022 đến 16/12/2022 

 

TÊN 
HOẠT 
ĐỘNG 

TUẦN THỨ H AI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 
 
 
 
 

HOẠT 
ĐỘNG 

CHUNG 

 
 

GIÁO DỤC THỂ 
CHẤT 

LÀM QUEN VĂN 
HỌC 

LÀM QUEN VỚI TOÁN 
 

TẠO HÌNH GIÁO DỤC ÂM NHẠC 
KHÁM PHÁ KHOA 

HỌC 

 
TUẦN 1 

- Bò theo hướng thẳng - Truyện “Ba cô tiên” - Nhận biết hình tam giác, 
hình chữ nhật 
 
 

-Tô màu bức tranh gia 
đình 

- Hoạt  động 1: Dạy hát 
“Cả nhà thương nhau” 
- Hoạt động 2: Trò 
chuyện về gia đình 
 

 
TUẦN 2 

- Bật xa 20 – 25cm - Thơ “Thăm nhà bà”. 

 

- Nhận biết hình tròn, hình 
vuông.  

 

- Tô màu ngôi nhà của bé. - Hoạt động 1: Nghe hát 
“Ba ngọn nến lung linh” 

- Hoạt động 2: Gia đình 
bé sống chung một nhà 

TUẦN 3 

- Bò chui qua cổng.  - Truyện “Nhổ củ cải”.  - Phân biệt to, nhỏ. - Nặn quả tròn. - Hoạt động 1: Dạy hát 
“Đi học về”. 

- Hoạt động 2: Thực 
phẩm trong gia đình bé.  

 TUẦN 4 

-  Bò trong đường hẹp.  - Thơ “Làm anh” - Ghép đôi đồ dùng trong 
gia đình 

- Tô màu một số đồ dùng 
trong gia đình.  

- Hoạt động 1: Vận động 
theo nhạc “Bàn tay mẹ” 

- Hoạt động 2: Một số đồ 
dùng trong gia đình bé.  



HOẠT 
ĐỘNG 
NGOÀI 
TRỜI 

TUẦN 1 

 

- Trò chuyện về các 
thành viên trong gia đình 
bé. 

-Trò chơi dân gian : Lộn 
cầu vồng 

- Trò chơi vận động: Cá 
sấu lên bờ. 

- Trò chơi vận động : 
Cáo và Thỏ  

- Trò chuyện về gia đình ít 
con.  

- Trò chơi vận động: Lá và 
gió 

 

- Trò chuyện về gia đình 
đông con 

- Chơi vận động: Hái hoa 
giúp mẹ 

- Quan sát, trò chuyện về 
thời tiết. 

- Trò chơi vận động: 
“Hoa nở”. 

 

 
TUẦN 2 

 

- Quan sát, trò chuyện về 
hàng rào của ngôi nhà. 
 
-Trò chơi vận động : Ô tô 
và chim sẻ 

- Quan sát, trò chuyện 
về nhà 1 tầng. 
- Trò chơi vận động: Ai 
nhanh nhất.   

- Đi dạo, quan sát bầu trời 
hôm nay  

-Trò vận động : Về đúng 
nhà 

- Quan sát các phòng của 
ngôi nhà 

- Trò chơi dân gian : Bịt 
mắt bắt dê 

 

 - Quan sát vườn rau.  

-Trò chơi vận động : Hái 
rau giúp mẹ 

TUẦN 3 

- Quan sát cái đĩa.   
 
- Trò chơi vận động : Ai 
tài thế 

- Quan sát cái xoong. 

- Trò chơi dân gian: Bịt 
mắt bắt dê.  

 

- Quan sát cái chén, cái 
thìa. 

-Trò chơi vận động: Mắt ai 
tinh 

-Trò chuyện về một số đồ 
dùng trong gia đình 

- Trò chơi vận động: Thi 
xem ai nhanh. 

- Đi dạo, quan sát thời 
tiết.  

- Trò chơi dân gian: Kéo 
co.  

TUẦN 4 

- Trò chuyện về các đồ 
dùng sử dụng điện trong 
gia đình.  

- Trò chơi vận động:  

Tìm đúng nhà.  

- Trò chuyện về các đồ 
dùng trong phòng 
khách. 

- Trò chơi vận động : 
Trời nắng trời mưa 

- Trò chuyện về gia đình bé 

 

- Trò chơi vận động: “Mèo 
đuổi chuột” 

- Trò chuyện về những đồ 
dùng trong nhà bếp.  

-Trò chơi vận động : Đi 
chợ giúp mẹ 

- Trò chuyện về các đồ 
dùng trong gia đình. 

- Trò chơi vận động:  

Làm theo người dẫn đầu. 

 
HOẠT 
ĐỘNG 
GÓC 

 
TUẦN 1 

 
 

*GÓC XÂY DỰNG: 

- Xây nhà của bé. 

*GÓC THƯ VIỆN : 
 
- Xem các tập tranh về 
chủ đề 

*GÓC NGHỆ THUẬT: 

- Múa hát bài hát trong chủ 
đề 

* GÓC PHÂN VAI: 

- Chơi mẹ con, nấu ăn nhà 
hàng. 
 

* GÓC HỌC TẬP: 
 
- Chơi xếp hình từ các 
hình học. 
 

 
TUẦN 2 

 

*GÓC HỌC TẬP: 
- Chơi xếp hình từ các 
hình học. 
 

* GÓC PHÂN VAI: 

- Chơi mẹ con, nấu ăn 
nhà hàng. 
 

*GÓC XÂY DỰNG: 

- Xây khu vườn nhà bé của 
bé. 

*GÓC TẠO HÌNH: 
- Tô màu theo chủ đề. 
 

*GÓC THIÊN NHIÊN 
- Chăm sóc cây xanh 
vườn trường.  



TUẦN 3 

*GÓC HỌC TẬP: 

- Xem tranh liên quan 
đến chủ đề.  

*GÓC THIÊN 
NHIÊN 
- Chăm sóc cây xanh 

*GÓC NGHỆ THUẬT: 
- Tô màu đồ dùng của bé.  

*GÓC XÂY DỰNG: 

- Xây hàng rào xung quanh 
nhà của bé.  

*GÓC THƯ VIỆN: 

- Xem tranh liên quan 
đến chủ đề. 

TUẦN 4 

*GÓC THIÊN NHIÊN 

- Chăm sóc cây xanh 
vườn trường. 

*GÓC NGHỆ 
THUẬT 
- Tô màu một số món 
ăn bé thích.  

*GÓC HỌC TẬP 
- Ghép tranh một số đồ 
dùng trong gia đình.  

*GÓC THƯ VIỆN 

- Xem tranh kể theo nội 
dung.  

*GÓC PHÂN VAI” 
- Các thành viên trong 
gia đình.  

 
 

HOẠT 
ĐỘNG 
CHIỀU 

 
TUẦN 1 

 

- Rèn trẻ có thói quen 
ngồi học ngay ngắn 

- Nêu gương cuối ngày 

- LQCC: Làm quen 
Chữ e 

- Nêu gương cuối ngày 

- Giáo dục trẻ xếp hàng nơi 
công cộng. 

- Nêu gương cuối ngày 

 

- Trò chơi vận động: Mèo 
đuổi chuột. 

- Nêu gương cuối ngày 

 

- Biểu diễn  văn nghệ  

- Nêu gương cuối tuần.  

 

 
TUẦN 2 

 

- Rèn kỹ năng gấp mền 
gối 

- Nêu gương cuối tuần.  

- LQCC:Làm quen  
Chữ ê 

- Nêu gương cuối tuần.  

-  Giáo dục trẻ lễ phép với 
người lớn.  

- Nêu gương cuối tuần.  

- Trò chơi dân gian: Úp lá 
khoai.  

- Nêu gương cuối tuần.  

- Biểu diễn  văn nghệ  

- Nêu gương cuối tuần.  

 
TUẦN 3 

-  Rèn kỹ năng cầm bút. 

- Nêu gương cuối tuần.  

 

- LQCC: Trò chơi chữ e 
và ê. 

- Nêu gương cuối tuần.  

- Giáo dục trẻ giữ vệ sinh 
cá nhân. 

- Nêu gương cuối tuần.  

- Trò chơi vận động: Chạy 
tiếp cờ.  

- Nêu gương cuối tuần. 

- Biểu diễn  văn nghệ  

- Nêu gương cuối tuần.  

TUẦN 4 

- Rèn đội hình – đội ngũ.  

- Nêu gương cuối tuần.  

 

- LQCC: Ôn tập chữ e 
và ê.  

- Nêu gương cuối tuần.  

 

- Giáo dục trẻ biết sắp xếp 
đồ chơi. 

- Nêu gương cuối tuần.  

 

- Trò chơi dân gian: Nhảy 
lò cò.  

- Nêu gương cuối tuần.  

 

- Biểu diễn  văn nghệ  

- Nêu gương cuối tuần.  

 

 


